
1 Tổng 931     67.636.000 ₫  

2 Kỹ năng sống đầu đời cho bé- Kỹ năng giao tiếp ngoài xã hội_CCTT_mother 3 Thanh niên 2023  Sách 75.000 ₫  

3 Kỹ năng sống đầu đời cho bé- Kiến thức bảo vệ bản thân_CCTT_mother 3 Thanh niên 2023  Sách 75.000 ₫  

4 Kỹ năng sống đầu đời cho bé- Quy tắc ứng xử nơi công cộng_CCTT_mother 3 Thanh niên 2023  Sách 75.000 ₫  

5 Kỹ năng sống đầu đời cho bé- Quy tắc ứng xử hằng ngày_CCTT_mother 3 Thanh niên 2023  Sách 75.000 ₫  

6 Kỹ năng sống đầu đời cho bé- Quy tắc ứng xử trên bàn ăn_CCTT_mother 3 Thanh niên 2023  Sách 75.000 ₫  

7 Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi bão tới? 39N_CCTT_Kinno 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

8
Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm -  Làm gì khi xảy ra động đất, sóng thần? 

39N_CCTT_Kinno
3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

9 Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi bị dụ dỗ, lạc đường? 39N_CCTT_Kinno 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

10 Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi xảy ra hỏa hoạn? 39N_CCTT_Kinno 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

11
Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì để an toàn khi tham gia giao 

thông?39N_CCTT_Kinno
3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

12 Truyện kể bốn mùa - Cơn giận chóng qua - Giúp con kiểm soát cảm xúc_CCTT_Hem 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

13 Truyện kể bốn mùa - Kỳ nghỉ hè đáng nhớ - Niềm vui quanh ta_CCTT_Hem 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

14 Truyện kể bốn mùa - Bạn mới đến trường - Con học cách kết bạn_CCTT_Hem 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

15 Truyện kể bốn mùa - Sinh nhật đặc biệt - Con học cách chọn quà ý nghĩa_CCTT_Hem 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

16
Truyện kể bốn mùa - Chỉ sợ một chút thôi - Giúp con biết ứng phó khi gặp nguy 

hiểm_CCTT_Hem
3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

17 Truyện kể bốn mùa - Chuyến du ngoạn kỳ thú - Đoàn kết là sức mạnh_CCTT_Hem 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

18 Dạy trẻ hành vi tốt - Con sẽ chú ý an toàn_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

19 Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết giữ gìn vệ sinh_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

20 Dạy trẻ hành vi tốt - Con là học sinh gương mẫu_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

21 Dạy trẻ hành vi tốt - Con là em bé ngoan_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

22 Dạy trẻ hành vi tốt - Con có lòng cảm thông_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

23 Dạy trẻ hành vi tốt - Con là người lịch sự_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

24 Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết tuân thủ quy tắc giao thông_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

25 Dạy trẻ kỹ năng an toàn- Điện giật nguy hiểm nhất mà_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

26 Dạy trẻ kỹ năng an toàn- Gặp cửa tự động, nhớ là đừng chơi_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

27 Dạy trẻ kỹ năng an toàn- Qua đường, cẩn thận ai ơi_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

28 Dạy trẻ kỹ năng an toàn- Vui đùa cũng phải tìm nơi an toàn_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

29 Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách thành thật 3 Thanh niên 2023  Sách 48.000 ₫  

30 Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách tôn trọng người khác 3 Thanh niên 2023  Sách 48.000 ₫  

31 Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách biết ơn 3 Thanh niên 2023  Sách 48.000 ₫  

32 Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách đồng cảm 3 Thanh niên 2023  Sách 48.000 ₫  

33 Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách tha thứ 3 Thanh niên 2023  Sách 48.000 ₫  

34 Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách yêu thương bạn bè 3 Thanh niên 2023  Sách 48.000 ₫  

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG: TH LÊ QUÝ ĐÔN

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO NĂM HỌC 2023-2024

STT Nhan đề Tổng số
Thông tin xuất bản

Loại ấn phẩm Tổng tiền Tùng thư
Nhà xuất bản Năm XB Lần XB



35 Những người bạn rau củ - Con yêu, đừng sợ rau xanh! 3 Thanh niên 2023  Sách 135.000 ₫  

36 Những người bạn rau củ - Những "vệ sĩ" của môi trường 3 Thanh niên 2023  Sách 135.000 ₫  

37 Những câu chuyện tò mò của bé - Tại sao mọi người lại khóc vì hạnh phúc? 3 Thanh niên 2023  Sách 84.000 ₫  

38 Những câu chuyện tò mò của bé - Liệu con có già đi không? 3 Thanh niên 2023  Sách 84.000 ₫  

39 Những câu chuyện tò mò của bé - Con có thể đánh trả khi bị bắt nạt không? 3 Thanh niên 2023  Sách 84.000 ₫  

40 Những câu chuyện tò mò của bé - Tại sao con lại là con một? 3 Thanh niên 2023  Sách 84.000 ₫  

41 Những câu chuyện tò mò của bé - Tại sao mẹ suốt ngày nói "không" thế? 3 Thanh niên 2023  Sách 84.000 ₫  

42 Bài học nhỏ đầu đời - Bé học cách kết bạn 3 Thanh niên 2023  Sách 120.000 ₫  

43
168 câu chuyện kỹ năng sống cho HS (50N) -  Vươn lên để thành công - Biến điều không thể 

thành có thể_CCTT_VN
3 Thanh niên 2022  Sách 150.000 ₫  

44
168 câu chuyện kỹ năng sống cho HS (50N) -  Vượt qua nỗi buồn phiền - Hình tròn bị 

khuyết_CCTT_VN
3 Thanh niên 2022  Sách 150.000 ₫  

45
168 câu chuyện kỹ năng sống cho HS (50N) -  Phẩm chất  - thói quen tốt  -  "Đầu gỗ" theo đuổi 

ước mơ_CCTT_VN
3 Thanh niên 2022  Sách 150.000 ₫  

46
168 câu chuyện kỹ năng sống cho HS (50N) -  Những câu chuyện cảm động nhất - Cuộn băng 

ghi âm_CCTT_VN
3 Thanh niên 2022  Sách 150.000 ₫  

47
168 câu chuyện kỹ năng sống cho HS (50N) -  Học cách giao tiếp - Kí hiệu của chiến 

thắng_CCTT_VN
3 Thanh niên 2022  Sách 150.000 ₫  

48
168 câu chuyện kỹ năng sống cho HS (50N) -  Giúp hình thành nhân cách - Cậu bé và cỏ tâm 

an_CCTT_VN
3 Thanh niên 2022  Sách 150.000 ₫  

49 Kỹ năng quản lý bản thân- Làm bài tập tự lập, tự giác_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

50 Kỹ năng quản lý bản thân- Làm bài tập không cẩu thả, qua loa_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

51 Kỹ năng quản lý bản thân- Làm bài tập không lề mề, ỷ lại_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

52 Kỹ năng quản lý bản thân- Kiểm soát hành vi, kiên trì đến cùng_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

53 Kỹ năng quản lý bản thân- Chú ý nghe giảng, hiểu bài dễ dàng_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

54 Kỹ năng quản lý bản thân- Độc lập suy nghĩ, tăng trí thông minh_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

55 Kỹ năng quản lý bản thân- Học điều con yêu thích, không áp lực thành tích_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

56 Kỹ năng quản lý bản thân- Sắp xếp thời gian, hoàn thành nhiệm vụ_CCTT_DDBK 3 Thanh niên 2023  Sách 117.000 ₫  

57 1001 bí quyết dành cho tuổi học trò - Hướng dẫn sử dụng tình bạn_CCTT_VN 3 Thanh niên 2023  Sách 207.000 ₫  

58 Kỹ năng sống dành cho học sinh -  Học nói lời cảm ơn 75N_CCTT_VN 3 Thanh niên 2023  Sách 225.000 ₫  

59 Kỹ năng sống dành cho học sinh -  Học nói lời xin lỗi 75N_CCTT_VN 3 Thanh niên 2023  Sách 225.000 ₫  

60 Những quy tắc ứng xử dành cho học sinh_CCTT_TNHK 3 Thanh niên 2023  Sách 207.000 ₫  

61 Kỹ năng sống - 101 câu chuyện học sinh cần đọc để giúp các em trưởng thành_CCTT_VN 3 Thanh niên 2023  Sách 144.000 ₫  

62
Kỹ năng sống - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết khám phá và chinh phục 

đỉnh cao_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 144.000 ₫  

63
Kỹ năng sống - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em hiểu lý lẽ, tránh xa cái 

xấu_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 144.000 ₫  

64
Kỹ năng sống - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em kiên trì và nỗ lực vươn 

lên_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 144.000 ₫  

65
Kỹ năng sống - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em  tự tin và lạc quan trong cuộc 

sống_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 144.000 ₫  

66 Tuổi dậy thì - Từ "Cậu bé" đến "Anh chàng"_CCTT_USB 3 Thanh niên 2023  Sách 207.000 ₫  

67 Tuổi dậy thì - Từ "Cô bé" đến "Cô nàng"_CCTT_USB 3 Thanh niên 2023  Sách 207.000 ₫  

68
Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Lòng biết ơn (Đến lúc đó, con có còn nắm tay mẹ nữa 

hay không?)_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  



69
Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Biết chấp nhận (Kẻ "ngốc" nhất đã thành 

công)_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

70
Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Sự kiên cường (Những con đường dễ đi đều là những 

con đường dốc)_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

71 Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Học cách sống (Sống bằng cả trái tim)_CCTT_VN 3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

72 Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Biết lựa chọn (Viết thất bại ở mặt sau)_CCTT_VN 3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

73
Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Học cách "Cho và Nhận"(Sự báo đáp bất 

ngờ)_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

74
Kỹ năng sống dành cho học sinh 55N - Biết trân trọng (Loài cây đắng nhất nhưng nở hoa thơm 

nhất)_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

75
Kỹ năng sống dành cho học sinh - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết khám phá 

và chinh phục đỉnh cao - 55N
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

76
Kỹ năng sống dành cho học sinh - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em trở thành nhà 

khoa học tương lai - 55N
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

77
Kỹ năng sống dành cho học sinh - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết mơ ước 

và dám thực hiện - 55N
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

78
Kỹ năng sống dành cho học sinh - 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em có đức tính 

lương thiện và phẩm chất tốt - 55N
3 Thanh niên 2023  Sách 165.000 ₫  

79
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ là cô bé lịch sự, văn minh (Dạy trẻ có 

hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ đúng mực)_CCTT_DDBK
3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

80
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách 

nhận biết và bảo vệ các bộ phận cơ thể)_CCTT_DDBK
3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

81
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ dũng cảm nói không với kẻ xấu! (Dạy trẻ 

cách chống lại các hành vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân)_CCTT_DDBK
3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

82
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ là cô bé đáng yêu (Dạy trẻ sống đoàn kết, 

yêu thương, biết chia sẻ)_CCTT_DDBK
3 Thanh niên 2023  Sách 96.000 ₫  

83
Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học - 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học T2 

29N_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

84
Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học - 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học T3 

29N_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

85
Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học - 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học T4 

29N_CCTT_VN
3 Thanh niên 2023  Sách 87.000 ₫  

86
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Mọi điều bé trai cần phải biết - Tớ là cậu bé 

có trách nhiệm
3 Thanh niên 2023  Sách 105.000 ₫  

87
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Mọi điều bé trai cần phải biết - Tớ dũng cảm 

nói không với cái xấu
3 Thanh niên 2023  Sách 105.000 ₫  

88
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Mọi điều bé trai cần phải biết - Tớ tự lập và 

tự tin trong cuộc sống
3 Thanh niên 2023  Sách 105.000 ₫  

89
Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Mọi điều bé trai cần phải biết - Tớ hiểu và 

quý trọng cơ thể mình
3 Thanh niên 2023  Sách 105.000 ₫  

90 Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sẽ thành công 3 Thanh niên 2023  Sách 174.000 ₫  

91 Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sáng tạo 1 Thanh niên 2023  Sách 58.000 ₫  

92 Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sáng tạo 2 Hà Nội 2023  Sách 116.000 ₫  

93 Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ là đứa trẻ ngoan 3 Hà Nội 2023  Sách 174.000 ₫  

94 Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ không bao giờ bỏ cuộc 3 Hà Nội 2023  Sách 174.000 ₫  

95 Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ yêu đọc sách 3 Hà Nội 2023  Sách 174.000 ₫  



96 100 things to know about the human body - 100 bí ẩn kinh ngạc về cơ thể người_BKTT_USB 3 Thế Giới 2023 5 Sách 300.000 ₫  

97 100 things to know about science - 100 bí ẩn kinh ngạc về khoa học_BKTT_USB 3 Thế Giới 2023 5 Sách 300.000 ₫  

98 100 things to know about space - 100 bí ẩn kinh ngạc về vũ trụ_BKTT_USB 3 Thế Giới 2022 5 Sách 300.000 ₫  

99 100 things to know about food - 100 bí ẩn kinh ngạc về thức ăn_BKTT_USB 3 Thế Giới 2023 5 Sách 300.000 ₫  

100 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về lịch sử - 100 things to know about history_BKTT_USB 3 Thế Giới 2023 5 Sách 300.000 ₫  
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